Cô bé bán diêm
Hans Christian Andersen
AI-reviewed translation. Weighted AI assessment: 8.93/10 under litmundi-literary-v2. No independent human literary review is claimed. Reader corrections may lead to revision.
Trời rét khủng khiếp; tuyết rơi, và màn đêm bắt đầu buông xuống; đó cũng là buổi tối cuối cùng của năm, đêm giao thừa. Trong cái rét ấy và trong bóng tối ấy, có một cô bé nghèo khổ đi trên phố, đầu trần, chân đất; phải, lúc ra khỏi nhà em cũng có đi đôi dép lê đấy; nhưng nào có ích gì! Đó là một đôi dép rất to, trước đó mẹ em vẫn đi, to đến thế đấy, và cô bé đã đánh rơi mất khi vội băng qua phố, lúc hai chiếc xe ngựa phóng qua nhanh khủng khiếp; một chiếc dép tìm không thấy, còn chiếc kia thì một thằng bé nhặt lấy chạy mất; nó bảo rằng nó sẽ dùng làm nôi khi nào chính nó có con.

Thế là cô bé đi trên đôi chân trần nhỏ xíu, đỏ ửng và tím tái vì rét; trong một chiếc tạp dề cũ em đựng một đống diêm, và một bó em cầm trên tay; suốt cả ngày chẳng ai mua của em; chẳng ai cho em lấy một đồng xu nhỏ; vừa đói vừa rét cóng, em lê bước, trông thật rụt rè, khổ sở, tội nghiệp con bé! Những bông tuyết rơi trên mái tóc dài vàng óng của em, xoăn thật đẹp quanh gáy, nhưng em nào có nghĩ gì đến vẻ đẹp ấy. Từ tất cả các cửa sổ ánh đèn sáng rực, và ngoài phố thơm lừng mùi ngỗng quay; phải rồi, hôm nay là đêm giao thừa mà, điều ấy thì em có nghĩ đến.

Ở một góc giữa hai ngôi nhà, cái này nhô ra phố hơn cái kia một chút, em ngồi xuống và thu mình lại; em co đôi chân nhỏ dưới người, nhưng em càng rét hơn, mà về nhà thì em không dám, em chưa bán được que diêm nào, chưa kiếm được lấy một đồng xu, bố em sẽ đánh em, mà ở nhà cũng rét lắm, nhà em ở ngay sát mái, và gió rít lọt vào, dù những khe hở lớn nhất đã được nhét rơm và giẻ rách. Đôi bàn tay nhỏ của em gần như tê dại hẳn vì rét. Chao ôi! Một que diêm nhỏ cũng có thể sưởi ấm. Giá em dám rút một que ra khỏi bó, quẹt vào tường và hơ ngón tay. Em rút một que ra, “xoẹt!” nó tóe lửa làm sao, nó cháy làm sao! Đó là một ngọn lửa ấm áp, trong trẻo như một ngọn nến nhỏ, khi em lấy tay che quanh nó; đó là một thứ ánh sáng kỳ lạ! Cô bé tưởng như mình đang ngồi trước một cái lò sưởi bằng sắt to với những quả cầu bằng đồng bóng loáng và thân lò bằng đồng; lửa cháy thật diệu kỳ, hơ ấm mới dễ chịu làm sao! Ơ, cái gì thế kia! — Cô bé đã duỗi chân ra để hơ cả đôi chân, — thì ngọn lửa tắt, lò sưởi biến mất, — em ngồi đó, tay cầm một mẩu que diêm đã cháy hết.

Một que mới được quẹt lên, nó cháy, nó sáng, và chỗ ánh sáng chiếu lên bức tường, bức tường trở nên trong suốt như một tấm voan mỏng; em nhìn thẳng vào trong phòng, nơi bàn ăn đã bày sẵn với chiếc khăn trải bàn trắng tinh, với bộ đồ sứ sang trọng, và con ngỗng quay nhồi mận khô và táo bốc hơi thơm phức! Và còn tuyệt vời hơn nữa, con ngỗng nhảy ra khỏi đĩa, lạch bạch đi trên sàn nhà, trên lưng vẫn cắm dĩa và dao; nó đi thẳng đến chỗ cô bé nghèo khổ; vừa lúc ấy que diêm tắt, và chỉ còn thấy bức tường dày và lạnh lẽo.

Em quẹt một que khác. Bấy giờ em ngồi dưới một cây thông Nô-en tuyệt đẹp; nó còn to hơn và trang hoàng lộng lẫy hơn cây thông em đã nhìn thấy qua cửa kính nhà ông lái buôn giàu có hồi Nô-en vừa rồi; hàng nghìn ngọn nến cháy trên những cành xanh, và những bức tranh màu sặc sỡ giống như những bức bày trong tủ kính các cửa hàng nhìn xuống em. Cô bé giơ cả hai tay lên — thì que diêm tắt; muôn vàn ngọn nến Nô-en bay lên cao, cao mãi, em thấy giờ chúng đã là những ngôi sao sáng, một ngôi sao rơi xuống và vạch một vệt lửa dài trên bầu trời.

“Có ai đang chết đấy!” cô bé nói, vì bà ngoại già của em, người duy nhất từng thương em, nhưng giờ đã mất, có lần bảo: Khi một ngôi sao rơi xuống, là có một linh hồn bay lên với Chúa.

Em lại quẹt một que diêm vào tường, nó sáng rực xung quanh, và trong hào quang ấy bà ngoại già hiện ra, thật sáng trong, thật rạng rỡ, thật hiền từ và phúc hậu.

“Bà ơi!” cô bé kêu lên, “ôi, bà cho cháu đi với! Cháu biết, que diêm tắt là bà sẽ biến mất; biến mất như cái lò sưởi ấm áp, như con ngỗng quay thơm ngon và cây thông Nô-en to lớn, phúc lành!” — và em vội quẹt hết chỗ diêm còn lại trong bó, em muốn giữ bà ở lại; và những que diêm rực lên một hào quang còn sáng hơn cả ban ngày. Chưa bao giờ bà ngoại đẹp đến thế, cao lớn đến thế; bà ẵm cô bé lên tay, và hai bà cháu bay đi trong hào quang và niềm vui, lên cao, cao mãi; và ở đó không còn giá rét, không còn đói khát, không còn sợ hãi, — hai bà cháu đã ở bên Chúa.

Nhưng trong góc tường bên ngôi nhà, vào buổi sáng giá lạnh, cô bé ngồi đó, má đỏ hồng, miệng mỉm cười — đã chết, chết cóng vào buổi tối cuối cùng của năm cũ. Buổi sáng năm mới rạng lên trên thi thể nhỏ bé ngồi với những que diêm, trong đó một bó đã gần cháy hết. Chắc nó định sưởi cho ấm, người ta bảo; không ai biết em đã nhìn thấy những điều đẹp đẽ nhường nào, em đã cùng bà ngoại già bước vào niềm vui năm mới trong hào quang rực rỡ thế nào.
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